PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN LỚP 1 - TUẦN 22
Họ và tên: …………………………………………….. Lớp: 1…

* MÔN TOÁN *
 Bài 1. Số tròn chục?
	10
	
	
	40
	
	
	70
	
	



	90
	
	
	
	50
	
	
	
	10



Bài 2. Viết (theo mẫu):
	Viết số
	Đọc số

	50
	Năm mươi

	30
	…………….

	….
	Sáu mươi

	80
	…………….

	90
	…………….

	…..
	Hai mươi


Ba chục: 30                  20: Hai chục
Bốn chục:....                  80: .......... 
Bảy chục: ....                 90: ........... 
Chín chục:....                 10: ........... 
Sáu chục: ….                 50: ……..

Bài 3. >, <, = ?
	 20 ….. 20           
 50 ….. 40          
 50 ….. 70          
	70 ….. 90                
90 ….. 60               
90 ….. 80                
	50 ..... 30
80 ..... 60
10 ..... 20



Bài 4. Xếp các số tròn chục  30, 10, 50, 20, 70, 90  theo thứ tự:
a. Từ bé đến lớn:…………………………………………………………………………
b. Từ lớn đến bé:…………………………………………………………………………

Bài 5. Tính nhẩm
    a)  60 + 20  = …..      70 – 50  =…..           30 + 40 =…..
      10 + 50 = …..          80 – 80 = …..           60 – 30 =…..

   b)   60 + ...... = 70                 70 - ....... = 30

      ...... – 30 = 10                  10 + ......= 50
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